DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI 

ĐỀ MỤC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC
	STT
	Văn bản thuộc nội dung của đề mục
	Cơ quan chủ trì soạn thảo 

văn bản
	Nguồn văn bản
	Ghi chú

	1. 
	Luật 13/2012/QH13 Giám định tư pháp
	Bộ Tư pháp
	Công báo số 477+478
	LQ

	2. 
	Nghị định 85/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
	Bộ Tư pháp
	
	NĐ.1

	3. 
	Nghị định 62/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
	Bộ Tư pháp
	
	NĐ.2

	4. 
	Quyết định 01/2014/QĐ-TTg Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
	Bộ Tư pháp
	Công báo số 107+108, năm 2014
	QĐ.1

	5. 
	Thông tư 02/2009/TT-BTP Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp
	Bộ Tư Pháp
	Công báo số 459+460, năm 2009
	TT.1

	6. 
	Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc;  thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng  giám định trong lĩnh vực văn hóa
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Công báo số 287 + 288
	TT.2

	7. 
	Thông tư 138/2013/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
	Bộ Tài chính
	Công báo số 715+716
	TT.3

	8. 
	Thông tư 24/2013/TT-BTTTT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực lĩnh vực thông tin và truyền thông
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	TT.4

	9. 
	Thông tư 25/2013/TT-BTTTT Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Công báo số 109+110, năm 2014
	TT.5

	10. 
	Thông tư 47/2013/TT-BYT Ban hành quy trình giám định pháp y
	Bộ Y tế
	
	TT.6

	11. 
	Thông tư 02/2014/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ, miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần
	Bộ Y tế
	Công báo số 175+176, năm 2014
	TT.7

	12. 
	Thông tư 04/2014/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
	Bộ Xây dựng
	
	TT.8

	13. 
	Thông tư 20/2014/TT-BYT Quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần
	Bộ Y tế
	Công báo từ số 747 đến 750, năm 2014
	TT.9

	14. 
	Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL Quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp;  áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp  trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị,  phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp  về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Công báo số 783 + 784
	TT.10

	15. 
	Thông tư 44/2014/TT-BTNMT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Công báo số 789 + 790/2014
	TT.11

	16. 
	Thông tư 45/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Công báo số 789 + 790/2014
	TT.12

	17. 
	Thông tư 33/2014/TT-BCA Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự
	Bộ Công an
	Công báo số 779 + 780
	TT.13

	18. 
	Thông tư 33/2014/TT-BGTVT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
	Bộ Giao thông vận tải
	Công báo số 789 + 790/2014
	TT.14

	19. 
	Thông tư 137/2014/TT-BTC Hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
	Bộ Tài chính
	Công báo số 953+954
	TT.15

	20. 
	Thông tư 07/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Công báo số 1035+1036
	TT.16

	21. 
	Thông tư 35/2014/TT-BKHCN Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	TT.17

	22. 
	Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	TT.18

	23. 
	Thông tư 44/2014/TT-NHNN Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
	Ngân hàng Nhà nước
	
	TT.19

	24. 
	Thông tư 18/2015/TT-BYT Ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần
	Bộ Y tế
	Công báo số 935+936, năm 2015
	TT.20

	25. 
	Thông tư 31/2015/TT-BYT Quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần
	Bộ Y tế
	Công báo số 1143 + 1144/2015
	TT.21

	26. 
	Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về Quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Công báo số 1115 + 1116/2015
	TT.22

	27. 
	Thông tư 42/2015/TT-BYT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Bộ Y tế
	Công báo số 99 + 100/2016
	TT.23

	28. 
	Thông tư 53/2015/TT-BYT Quy định điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần
	Bộ Y tế
	
	TT.24


II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

	STT
	Văn bản có nội dung liên quan
	Nguồn văn bản
	Ghi chú

	1.
	Luật 03/2007/QH12 Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
	Công báo số 27+28
	

	2.
	Luật 64/2010/QH12 Tố tụng hành chính
	Công báo số 169+170, năm 2011
	

	3.
	Bộ luật 92/2015/QH13 Tố tụng dân sự
	Công báo số 1251 đến 1256, năm 2015
	

	4.
	Luật 93/2015/QH13 Tố tụng hành chính
	Công báo số 1247 đến 1250, năm 2015
	

	5.
	Bộ luật 101/2015/QH13 Tố tụng hình sự
	Công báo số 1271 đến 1276, năm 2015
	

	6.
	Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
	Công báo số 375+376, năm 2012
	

	7.
	Nghị định 110/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
	Công báo số 643+644, năm 2013
	

	8.
	Nghị định 81/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
	
	

	9.
	Nghị định 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Công báo số 641 + 642
	

	10.
	Nghị định 67/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
	Công báo số 949+950, năm 2015
	

	11.
	Thông tư 20/2013/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
	Công báo số 995 đến 1002, năm 2013
	

	12.
	Thông tư 34/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y
	
	

	13.
	Thông tư 35/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần
	Công báo số 461+462
	

	14.
	Thông tư 50/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự
	Công báo số 505+506
	

	15.
	Thông tư 30/2014/TT-BCA Quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ Cảnh sát; công tác giám định kỹ thuật hình sự và kỹ thuật phòng, chống tội phạm
	
	

	16.
	Thông tư 215/2015/TT-BTC Hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng
	
	

	17.
	Thông tư 04/2016/TT-BTP Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
	
	


DỰ THẢO
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